
SỞ Y TẾ TỈNH BRVT 

TTYT TP BÀ RỊA 
 

Số:             /TB-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Bà Rịa, ngày        tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO  

V/v kính mời các doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức cung ứng vật tư, hóa 

chất xét nghiệm tham gia chào giá gói thầu mua sắm đột xuất vật tư, hóa 

chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế 

thành phố Bà Rịa 

 

 Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa thông báo quý cơ quan và kính mời các 

đơn vị có chức năng kinh doanh hợp pháp hợp lệ; các nhà thầu có đầy đủ tư cách 

pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham dự gói thầu mua sắm đột xuất vật tư, 

hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thành 

phố Bà Rịa theo danh mục sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng 

nước sản 

xuất 

Phân 

nhóm 
Số lượng   Đơn giá  

Thành 

tiền 

I. VẬT TƯ Y TẾ       

1 
Giấy in nhiệt 

k57 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Giấy in nhiệt k57 (rộng 

57mm), phù hợp sử dụng cho 

máy hiện có tại Trung tâm (máy 

đo chỉ só khúc xạ AR-310A, 

NIDEK) 

- Chất lượng chì tốt, màu chữ 

đậm, rõ nét. Màu in: Đen. 

- Quy cách: đóng gói từng cuộn 

dài 18 mét (± 1 mét) 

Hoặc tương đương 

cuộn   50   

2 
Ống nghiệm 

HEPARIN 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Kích thước ống: 12 x75mm 

(±1 mm) 

Màu nắp, nhãn ống: đen. 

Chất liệu ống: Được làm từ 

nhựa PET trắng trong như thủy 

tinh hoặc nhựa PP. 

+ Hóa chất bên trong là Lithium 

Heparin. 

+ Dung tích chứa được 2ml 

máu, có vạch định mức. 

Hoặc tương đương 

cái   4.000   

3 
Ống nghiệm 

EDTA 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Kích thước ống: 12 x75mm  

(±1 mm)  

Màu nắp, nhãn ống: xanh 

dương. 

Chất liệu ống: Được làm từ 

nhựa PET trắng trong như thủy 

tinh hoặc nhựa PP. 

+ Hóa chất bên trong là 

Ethylenediaminetetra Acid 

(EDTA K2) với nồng độ tiêu 

chuẩn để giữ các tế bào trong 

máu nhất là tiểu cầu luôn ở 

trạng thái tách rời tối đa từ 6 – 8 

cái   2000   



STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng 

nước sản 

xuất 

Phân 

nhóm 
Số lượng   Đơn giá  

Thành 

tiền 

giờ. 

Hoặc tương đương. 

4 
Ống nghiệm 

trắng có nắp  

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Làm từ nhựa PS, kích thước 12 

x 75 mm (±1 mm). Dung tích 

chứa được 5ml dung dịch. 

Màu nắp, nhãn ống: Trắng. 

Hoặc tương đương 

cái   15000   

5 

Ống nghiệm 

trắng không 

nắp 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Làm từ nhựa PS, kích thước 12 

x 75 mm (±1 mm). dung tích 

chứa được 5ml dung dịch.  

Hoặc tương đương 

cái   2000   

6 

Ống 

Eppendorf 

1,5 ml 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Ống ly tâm Eppendorf  lưu 

được1.5ml dung dịch mẫu, Chất 

liệu: Nhựa PP, Màu sắc: Trong 

suốt. Thành ống dày, đạt độ kín 

cao khi đóng nắp, chịu được lực 

quay ly tâm và chịu nhiệt tốt. 

 Hoặc tương đương 

cái   500   

7 

Đầu pipet 

(đầu col 

vàng) 

Đầu col nhựa màu vàng (Pipet 

Tips size:200ul, color: 

Yellow).Hoặc tương đương 

cái   15000   

8 

Đầu pipet 

(đầu col 

xanh) 

Đầu col nhựa màu xanh (Blue 

Tips size:1000ul, 

500pcg/bag)Hoặc tương đương 

cái   2000   

9 
Test nhanh 

Anti HBS 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Phát hiện định tính sự có mặt 

của HbsAb Anti-Hbs chứa loại 

kháng thể bảo vệ cơ thể khỏi 

virus viêm gan B. 

Mẫu bệnh phẩm: huyết 

thanh/huyết tương. 

Độ nhạy: >99% 

Độ đặc hiệu: >99% 

Hoặc tương đương 

test   150   

10 
Test nhanh 

HBsAg 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Phát hiện định tính kháng 

nguyên virus viêm gan B. 

Mẫu bệnh phẩm: huyết 

thanh/huyết tương. 

Độ nhạy: >99% 

Độ đặc hiệu: >99% 

test   200   

11 
Test nhanh 

HIV 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Phát hiện định tính kháng thể 

kháng virus HIV type 1 và type 

2. 

Mẫu bệnh phẩm: huyết 

thanh/huyết tương. 

Độ nhạy: >99% 

Độ đặc hiệu: >99% 

test   50   

12 
Test nhanh 

VDRL 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Phát hiện định tính tìm kháng 

thể không đặc hiệu của bệnh 

Giang mai Reagin và các kháng 

thể IgG/ IgM kháng Cardiolipin-

lecithin-cholesterol 

Mẫu bệnh phẩm: huyết 

thanh/huyết tương. 

Độ nhạy: >99% 

test   100   



STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng 

nước sản 

xuất 

Phân 

nhóm 
Số lượng   Đơn giá  

Thành 

tiền 

Độ đặc hiệu: >99% 

Hoặc tương đương 

13 
Que test thử 

nước tiểu 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

- Que thử nước tiểu sử dụng cho 

máy thử nước tiểu TC 101 (hoặc 

tương đương máy đang sử dụng 

tại Trung tâm). 

- Đo được các thông số sau: 

Glucose ( Độ nhạy: 75-125 

mg/dl Glucose), Bilirubin (Độ 

nhạy: 0,4-0,8 mg/dl Bilirubin), 

Ketones (Độ nhạy: 5-10mg/dl 

Acetoacetic acid), Tỉ trọng (Độ 

nhạy: 1,000-1,030), hồng cầu 

(5-20 hồng cầu/microlit), pH 

(Độ nhạy: 5-8,5), Protein (Độ 

nhạy: 15-30mg/dl Albumin), 

Urobilinogen (Độ nhạy: 

0,2mg/dl Urobilinogen), Nitrite 

(Độ nhạy: 0,06-0,1mg/dl ion 

Nitrite), Bạch cầu (Độ nhạy: 

tương đương 5-15 bạch cầu/vi 

trường có độ phóng đại 40). 

Hoặc tương đương 

que   2000   

II. HÓA CHẤT       

1 

Mẫu nội 

kiểm huyết 

học mức 3 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Được sử dụng như vật liệu kiểm 

chuẩn chính của quy trình nội 

kiểm chuẩn tại phòng xét 

nghiệm trên  hệ thống máy phân 

tích huyết tự động và bán tự 

động của Sysmex (hoặc tương 

đương máy đang sử dụng tại 

Trung tâm). Ngoài ra cũng có 

thể được sử dụng trong quy 

trình ngoại kiểm chuẩn. 

Không sử dụng để hiệu chuẩn 

thiết bị. 

Thành phần 

Có chứa tế bào máu hồng cầu, 

bạch cầu cố định từ động vật có 

vú và tiểu cầu với chất bảo quản 

Hoặc tương đương 

ml   9   

2 

Mẫu nội kiểm 

huyết học 

mức 2 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Được sử dụng như vật liệu kiểm 

chuẩn chính của quy trình nội 

kiểm chuẩn tại phòng xét 

nghiệm trên  hệ thống máy phân 

tích huyết tự động và bán tự 

động của Sysmex (hoặc tương 

đương máy đang sử dụng tại 

Trung tâm). Ngoài ra cũng có 

thể được sử dụng trong quy 

trình ngoại kiểm chuẩn. 

Không sử dụng để hiệu chuẩn 

thiết bị. 

Thành phần 

Có chứa tế bào máu hồng cầu, 

bạch cầu cố định từ động vật có 

vú và tiểu cầu với chất bảo quản 

Hoặc tương đương 

ml   9   



STT 
Tên hàng 

hóa 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng 

nước sản 

xuất 

Phân 

nhóm 
Số lượng   Đơn giá  

Thành 

tiền 

3 

Hóa chất 

chạy máy 

huyết học 

(Dung dịch ly 

giải) 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Thành phần: Dung dịch ly giải. 

Là hóa chất ly giải để phá vỡ 

hồng cầu, được sử dụng để xác 

định chính xác số lượng bạch 

cầu và phân tích 3 thành phần 

bạch cầu và đo lượng 

hemoglobin. Hóa chất không 

màu, trong suốt không chứa 

cyanide hoặc hợp chất azide. 

Hóa chất được sử dụng với các 

thiết bị phân tích huyết học của 

Sysmex (hoặc tương đương máy 

đang sử dụng tại Trung tâm). 

ml   1.500   

4 

Hóa chất 

chạy máy 

huyết học 

(Dung dịch 

pha loãng) 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Dung dịch pha loãng máu toàn 

phần dùng cho máy xét nghiệm 

huyết học Sysmex (hoặc tương 

đương máy đang sử dụng tại 

Trung tâm). 

ml   60.000   

5 

Hóa chất 

chính 

Creatinin 

(Hóa chất 

Creatinin) 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Thuốc thử Creatinine: Dùng cho 

máy sinh hóa Staxfax3300 (hoặc 

tương đương máy đang sử dụng 

tại Trung tâm) 

ml   1440   

6 

Hoá chất 

chính (Uric 

Acid, Color 

Endpoint)  

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Thuốc thử axit uric: Dùng cho 

máy sinh hóa Staxfax3300 (hoặc 

tương đương máy đang sử dụng 

tại Trung tâm) 

ml   400   

7 

Hoá chất 

chính 

(cholesterol 

oxydase) 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

 Thuốc thử Cholesterol: Dùng 

cho máy sinh hóa Staxfax3300 

(hoặc tương đương máy đang sử 

dụng tại Trung tâm) 

ml   1.920   

8 

Hoá chất 

chính 

(glycerol 

phosphat 

oxidase- 

Triglyceride, 

GPO)  

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Thuốc thử Triglyceride: Dùng 

cho máy sinh hóa Staxfax3300 

(hoặc tương đương máy đang sử 

dụng tại Trung tâm) 

ml   1.200   

9 

Hoá chất 

chính 

(Glucose 

hexokinase) 

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

 Thuốc thử Glucose (lỏng): 

Dùng cho máy sinh hóa 

Staxfax3300 (Hoặc tương 

đương máy đang sử dụng tại 

Trung tâm) 

ml   4.800   

10 
Định nhóm 

máu ABO  

Năm sản xuất: 2023 trở về sau 

Huyết thanh mẫu bộ gồm 3 lọ: 

AntiA - dung dịch màu xanh, 

Anti B - dung dịch màu vàng, 

Anti AB - dung dịch trắng. 

Hoặc tương đương 

ml   30   

Cộng khoản: 13 + 10 = 23 khoản       

* Yêu cầu chào giá:  

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế giá trị 

gia tăng. 

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam Đồng. 



- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện người có thẩm quyền cơ quan, 

đơn vị, đóng dấu. 

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận 

hồ sơ chào giá. 

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 01/06/2023. Sau 

thời gian trên bản chào giá không có giá trị. 

- Địa chỉ gửi bảng chào giá: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế thành phố Bà 

Rịa (số 57, Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc (đ/b); 

- Các đơn vị, công ty (báo giá); 

- Các Khoa, Phòng, TYT (đ/b); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

] 

 

 

 

 

 

Tôn Thất Các 
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